
STT Tên vật liệu và quy cách ĐVT

Giá tháng 4, 

5 năm 2024 

(chưa bao 

gồm VAT)

I MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CÁT

1. Giá cát bình quân đến 11 khu vực

Giá tại  KV1

1 Cát Sông Hồng đổ nền, san lấp đ/m
3 169.370

Giá tại  KV2, KV5, KV10

2 Cát Sông Hồng đổ nền, san lấp đ/m
3 147.370

Giá tại KV3, KV4, KV9, KV11

3 Cát Sông Hồng đổ nền, san lấp đ/m
3 155.770

Giá tại KV6, KV7, KV8

4 Cát Sông Hồng đổ nền, san lấp đ/m
3 165.170

II MỘT SỐ LOẠI  VẬT LIỆU ĐÁ

Giá tại khu vực KV1

5 Đá dăm 0,5 x 1 máy đ/m
3 180.000

6 Đá dăm 1 x 2 máy đ/m
3 229.000

7 Đá dăm  2 x 4 máy đ/m
3 216.000

8 Đá dăm  4 x 6 máy đ/m
3 197.000

9 Đá hộc, đá ba đ/m
3 194.000

10 Đá lẫn đất, đá thải đ/m
3 154.500

11 Cấp phối đá dăm lớp trên đ/m
3 197.840

12 Cấp phối đá dăm lớp dưới đ/m
3 179.700

13 Đá mạt đ/m
3 164.500

Giá tại các khu vực: KV2, KV5 và KV7

14 Đá dăm 0,5 x 1 máy đ/m
3 227.000

15 Đá dăm 1 x 2 máy đ/m
3 273.500

16 Đá dăm  2 x 4 máy đ/m
3 256.900

17 Đá dăm  4 x 6 máy đ/m
3 226.000

18 Đá hộc, đá ba đ/m
3 233.200

19 Đá lẫn đất, đá thải đ/m
3 193.100

20 Cấp phối đá dăm lớp trên đ/m
3 245.740

21 Cấp phối đá dăm lớp dưới đ/m
3 226.700

22 Đá mạt đ/m
3 200.700

Giá tại các khu vực: KV3, KV4 và KV6

23 Đá dăm 0,5 x 1 máy đ/m
3 211.400

24 Đá dăm 1 x 2 máy đ/m
3 257.800

25 Đá dăm  2 x 4 máy đ/m
3 241.200

26 Đá dăm  4 x 6 máy đ/m
3 209.000

27 Đá hộc, đá ba đ/m
3 218.700

28 Đá lẫn đất, đá thải đ/m
3 179.800

29 Cấp phối đá dăm lớp trên đ/m
3 229.740

30 Cấp phối đá dăm lớp dưới đ/m
3 211.000

31 Đá mạt đ/m
3 188.600

Giá tại các khu vực: KV8, KV9, KV10 và KV11

32 Đá dăm 0,5 x 1 máy đ/m
3 164.300

33 Đá dăm 1 x 2 máy đ/m
3 210.800

34 Đá dăm  2 x 4 máy đ/m
3 194.100

35 Đá dăm  4 x 6 máy đ/m
3 170.000

36 Đá hộc, đá ba đ/m
3 175.300

37 Đá lẫn đất, đá thải đ/m
3 140.000

38 Cấp phối đá dăm lớp trên đ/m
3 181.940

39 Cấp phối đá dăm lớp dưới đ/m
3 164.000

40 Đá mạt đ/m
3 152.500
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